
 UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-SYT Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày         tháng 01 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai bổ sung kinh phí thăm hỏi và trợ cấp tết Nguyên 

Đán Giáp Thìn năm 2024 của ngành Y tế tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu 

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các 

tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC; 

Căn cứ Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND ngày 07/08/2023 của UBND 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng 

– an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024; 

Căn cứ Công văn số 17665/UBND-VP ngày 15/12/2023 của UBND tỉnh 

tổ chức và trợ cấp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; 

Căn cứ Thông báo số 20/TB-STC ngày 03/01/2024 của Sở Tài chính về 

việc bổ sung kinh phí cho Sở Y tế. 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch- Tài chính Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024 của ngành 

Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (theo biểu đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Kế toán trưởng Sở Y tế, 

Trưởng các phòng chuy n môn, nghiệp v  Sở Y tế; Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị trực thuộc và các cơ quan, đơn vị có li n quan tổ chức thực hiện Quyết định 

này./. 

Nơi nhận:                    GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 3; 

- Sở Tài chính; 

- Phòng Nghiệp v  (đăng tải CTTĐT); 

- Lưu:VT, KHTC (KT).  

 

 

       Phạm Minh An 

https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-61-2017-tt-btc-cong-khai-ngan-sach-don-vi-to-chuc-ngan-sach-nha-nuoc-ho-tro-51b38.html


Sở Y tế tỉnh BR-VT Biểu số 01

Chương:423

đvt: đồng

STT Nội dung Mã chương
Mã đơn vị 

QHNS

Mã ngành 

kinh tế 

(Loại)

Mã nội dung 

kinh tế 

(Khoản)

Mã Kho 

bạc nhà 

nước

Số tiền (đồng)

I 84.000.000            

12 đơn vị theo Công văn số 17665/UBND-VP 

ngày 15/12/2023 của UBND tỉnh
423 1017362 370 398 1711 84.000.000            

II 20.415.000.000     

1 Văn phòng Sở Y tế 423 1017362 370 398 1711 165.000.000          

2 Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình 423 1020546 370 398 1711 65.000.000            

3 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 423 1099964 370 398 1711 95.000.000            

4 Bệnh viện Vũng Tàu 423 1080351 370 398 1719 3.060.000.000       

5 Bệnh viện Bà Rịa 423 1017611 370 398 1711 5.490.000.000       

6 Bệnh viện  Mắt 423 1020547 370 398 1711 505.000.000          

7 Bệnh viện Tâm Thần 423 1020693 370 398 1715 675.000.000          

8 Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí 423 1124239 370 398 1711 270.000.000          

9 Bệnh viện Y học cổ truyền 423 1125199 370 398 1711 305.000.000          

10 Trung tâm Y tế Vũng Tàu 423 1098284 370 398 1719 1.355.000.000       

11 Trung tâm Y tế Xuyên Mộc 423 1098288 370 398 1712 1.680.000.000       

12 Trung tâm Y tế Phú Mỹ 423 1020446 370 398 1716 1.165.000.000       

13 Trung tâm Y tế Bà Rịa 423 1098285 370 398 1711 765.000.000          

14 Trung tâm Y tế Châu Đức 423 1098290 370 398 1715 1.450.000.000       

15 Trung tâm Y tế Long Điền 423 1098289 370 398 1713 1.055.000.000       

16 Trung tâm Y tế Đất Đỏ 423 1098287 370 398 1717 820.000.000          

17 Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo 423 1098286 370 398 1718 355.000.000          

18 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 423 1130555 370 398 1711 720.000.000          

19 Trung tâm Giám định Y khoa 423 1096912 370 398 1719 70.000.000            

20 Trung tâm Pháp Y 423 1110785 370 398 1711 45.000.000            

21 Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm và Mỹ phẩm 423 1017607 370 398 1719 115.000.000          

22 Trường Trung cấp Y tế 423 1014319 370 398 1711 190.000.000          

Chi trợ cấp tết CC, VC, người lao động ngành y tế

KINH PHÍ THĂM HỎI VÀ TRỢ CẤP TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN NĂM 2024 CỦA SỞ Y TẾ VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 

Chi cho Sở Y tế thăm hỏi các đơn vị y tế tuyến trên

Ban hành kèm theo TT 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của 

Bộ Tài chính



Tổng cộng 20.499.000.000     
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